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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

I. Về sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 7,2% so với tháng 7 năm 2015, tính chung 7 tháng đầu năm tăng 7,2% so với cùng kỳ, mức tăng này khá thấp so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 10%), nguyên nhân chủ yếu do ngành khai khoáng giảm 2,7% (cùng kỳ tăng 8,7%) và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng 9,9%, thấp hơn so với mức tăng 10,4% của cùng kỳ năm 2015. Sản xuất phân phối điện tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ, tăng 11,6% (cùng kỳ tăng 11,4%).

Tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến, chế tạo tăng 8% (cùng kỳ tăng 13,1%). Tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015. Tại thời điểm 01/7/2016, chỉ số tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo tăng 9,2% (thấp hơn 1,1 điểm phần trăm của cùng thời điểm năm 2015).

Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp tháng 7 năm  2016 chưa có dấu hiệu tăng trưởng bứt phá, vẫn duy trì mức tăng của 6 tháng năm 2016, đây là mức tăng thấp so với cùng kỳ năm 2015. 
Nguyên nhân chủ yếu do: ngành khai khoáng tăng trưởng âm (ngành dầu khí khai thác giảm do giá dầu giảm; ngành than tiêu thụ khó khăn do sự cố của một số nhà máy nhiệt điện dừng tiếp nhận than theo kế hoạch, một số hộ tiêu thụ như xi măng, điện, hộ khác có xu hướng chuyển sang sử dụng than giá rẻ nhập khẩu, vì vậy ngành than phải điều chỉnh giảm sản lượng sản xuất để giảm tồn kho); ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2015, chủ yếu do cầu tiêu dùng cả trong và ngoài nước tăng trưởng chậm lại. Đánh giá cụ thể ở một số ngành như sau:
1. Đối với ngành điện:

Sản xuất điện tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ, điện sản xuất tháng 7 tăng 14,4% so với cùng kỳ, tính chung 7 tháng ước tăng 11,2% so với cùng kỳ; Ngành điện vẫn gặp phải những khó khăn như: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án điện, đặc biệt đối với các công trình lưới điện truyền tải 500 - 220kV. Khối lượng thực hiện khởi công, đóng điện còn thấp. Hầu hết các dự án điện đều thiếu vốn, với trên dưới 40 dự án xây dựng nguồn điện và hàng trăm dự án xây dựng lưới truyền tải. Tuy nhiên, ngành điện quyết tâm phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao để góp phần vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành Công Thương.

2. Đối với ngành than:

Sản xuất kinh doanh của ngành đã đáp ứng tối đa các chủng loại than theo nhu cầu cho các nhà máy nhiệt điện và các hộ sử dụng khác. Các đơn vị trong ngành tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, ngành than gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Uông Bí... gặp sự cố phải dừng sản xuất; tiến độ nhận than của một số dự án nhiệt điện không đúng theo kế hoạch đã được Bộ Công Thương phê duyệt; các nhà máy sản xuất phân bón giảm sản lượng và hoạt động cầm chừng do gặp khó khăn tiêu thụ sản phẩm và hạn hán; các nhà máy xi măng đang có xu hướng sử dụng than nhập khẩu giá rẻ; một số hộ tiêu thụ có xu hướng sử dụng than sản xuất trong nước và than tự nhập khẩu để sử dụng (như Hòa Phát, các đơn vị sản xuất gạch xây dựng... nên các doanh nghiệp trong ngành (đặc biệt là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) phải chủ động cân đối điều chỉnh giảm sản lượng than sản xuất để giảm than tồn kho, đảm bảo phương án cân đối tài chính ở mức tối thiểu. 

Sản lượng than sạch tháng 7 ước đạt 3,7 triệu tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ, tính chung 7 tháng đầu năm ước đạt 17,8 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng than sạch của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giảm 9,6% (cùng kỳ năm 2015 tăng 4%, trong đó riêng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tăng 8,7%). 
3. Đối với ngành dầu khí:
Các đơn vị trong ngành giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu sản xuất bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do giá dầu thô vẫn ở mức thấp nên ngành dầu khí tiếp tục gặp khó khăn. Sản lượng dầu thô khai thác tiếp tục giảm, tháng 7 ước đạt 1,4 triệu tấn, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 7 tháng đầu năm sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 10,3 triệu tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ; Tập đoàn quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao.
4. Đối với ngành cơ khí:

Sản xuất sản phẩm máy nông nghiệp giảm do gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm và cạnh tranh gay gắt với sản phẩm nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Ngoài ra, việc quy định sản phẩm máy nông nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế VAT cũng đã tạo ra những khó khăn cho ngành. 
Sản xuất ôtô tăng trưởng khá (tăng 9,2% so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu thụ tăng, trong khi sản xuất xe máy giảm (giảm 4,2% so với cùng kỳ) do tiêu dùng xe máy đã bão hòa và người tiêu dùng xu hướng chuyển sang sử dụng phương tiện khác.

5. Đối với ngành thép
Sản xuất thép trong tháng 7 cũng như 7 tháng có sự tăng trưởng cao (trên 17%) ở các sản phẩm thép dài, phôi thép, thép cán do tận dụng cơ hội Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài và phôi thép nhằm giảm nhập khẩu tạo điề
Tháng 8, tháng 9, theo thông lệ đây là giai đoạn thị trường xuống thấp do trùng với mùa mưa nên nhu cầu xây dựng trong nước sẽ giảm, đặc biệt là nhu cầu tại thị trường xây dựng dân dụng. Dự báo sức mua và giá bán của thị trường thép nội địa sẽ giảm so với quý II, tuy nhiên, thị trường sẽ không giảm sâu do triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam được đánh giá khá tốt. Quý IV, là thời điểm vào mùa xây dựng và kinh tế trong nước cho xu hướng tăng trưởng cao hơn ở những tháng cuối năm. Do vậy, nhu cầu tiêu thụ và giá thép có khả năng tiếp tục tăng.
6. Đối với ngành hóa chất, phân bón:

Nguồn cung phân bón sản xuất trong nước vẫn ổn định và vẫn được bổ sung bằng nguồn phân bón nhập khẩu giá thấp. Trong khi đó, nhu cầu phân bón ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam vẫn trong giai đoạn thấp, tại miền Trung nhu cầu phân bón cho cây công nghiệp có tăng nhưng lượng không nhiều. Tháng 7 sản xuất phân ure và NPK đã tăng, tuy nhiên tính chung 7 sản xuất vẫn giảm so với cùng kỳ do nhu cầu tiêu dùng phân bón giảm, nhập khẩu phân bón cũng giảm cả về lượng và trị giá. Các doanh nghiệp sản xuất phân bón nhìn chung gặp khó khăn, tuy nhiên một số đơn vị trong lĩnh vực hóa chất cơ bản và chất tẩy rửa vẫn có mức tăng trưởng khá.
Dự báo trong thời gian tới, giá phân bón thế giới vẫn trong xu hướng giảm, nhu cầu trong nước chưa tăng mạnh nên mặc dù một số nhà máy dự kiến ngừng sản xuất để bảo dưỡng cũng sẽ không ảnh hưởng đến cung cầu, giá cả các mặt hàng phân bón trên thị trường, giá phân bón vẫn ổn định.

7. Đối với ngành dệt may, da giày:

tháng 7 và 7 tháng đầu năm, thị trường sản phẩm dệt may, da giày gặp nhiều khó khăn. Các khu vực thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản sụt giảm đã ảnh hưởng tới tăng trưởng của ngành. Tuy nhiên, sản xuất và xuất khẩu toàn ngành vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá nhờ nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp trong toàn ngành. Hiện nay, các doanh nghiệp trong ngành đang gặp khó khăn bởi tình trạng thiếu đơn hàng; một số đơn hàng số lượng lớn, gia công đơn giản, không yêu cầu chất lượng cao, khách hàng chuyển sang một số nước như Bangladesh, Campuchia... do vậy sản lượng sản xuất vải, dệt, trang phục, giầy dép giảm và một số mặt hàng khác chỉ tăng nhẹ. 
8. Đối với các ngành sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống:

tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016, sản xuất kinh doanh của ngành cơ bản ổn định, chỉ số sản xuất duy trì mức tăng trưởng khá. Ngành sản xuất đồ uống tăng 10,1% so với cùng kỳ; ngành thuốc lá tăng 3% so với cùng kỳ; chế biến thực phẩm tăng 8,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tiêu thụ còn chưa ổn định, mang tính mùa vụ cao; áp lực cạnh tranh từ các nhà sản xuất nước ngoài ngày càng lớn. Đối với ngành bia rượu nước giải khát, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có sự thay đổi cả về thuế suất và cách tính thuế đối với các sản phẩm của ngành; đối với ngành thuốc lá, tình trạng nhập lậu vẫn còn diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận và hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành.
II. Về xuất nhập khẩu

1. Về xuất khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 96,83 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2015 (7 tháng năm 2015 tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 27,93 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 68,9 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

- Nhóm hàng nông sản, thủy sản: 
Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản tháng 7 tăng nhẹ so với tháng trước (+0,1%) nhưng giảm 2,3% so với cùng kỳ. Nhưng tính chung 7 tháng đầu năm 2016 vẫn tăng 3,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ...). 

 Một số mặt hàng nông sản có mức tăng cao so với mức tăng cùng kỳ là: rau quả (+32,7%), cà phê (+16,6), hạt điều (+10,9%), hạt tiêu (+9,4%) . Tuy nhiên bên cạnh đó một số mặt hàng có kim ngạch giảm so với cùng kỳ là: gạo (-12,2%); sắn và sản phẩm từ sắn (-28,5%) và cao su (-10,4%).
Các mặt hàng nông sản đều có lượng xuất khẩu tăng, trừ mặt hàng sắn, đặc biệt là mặt hàng gạo lượng xuất khẩu giảm (-18%) so với cùng kỳ do phần lớn gạo xuất khẩu hiện nay là giao theo hợp đồng đã ký, còn các hợp đồng mới hầu như không có. Áp lực cạnh tranh từ Thái Lan, Ấn Độ lẫn sự thay đổi từ thị trường tiêu thụ lớn nhất gạo Việt Nam là Trung Quốc (đang chuyển sang nhập gạo thơm) khiến xuất khẩu gạo nước ta rất khó khăn.
Giá xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản bình quân 7 tháng giảm, trừ mặt hàng điều và mặt hàng gạo. Giá xuất khẩu giảm đã kéo kim ngạch xuất khẩu của nhóm giảm 548 triệu USD. Tuy nhiên lượng xuất khẩu tăng đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của nhóm 543 triệu USD. Bù trừ giữa tăng/giảm giá và lượng thì kim ngạch xuất khẩu của nhóm giảm 5 triệu USD so với cùng kỳ. 
- Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản: Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 giảm 0,6% so với tháng trước và giảm 31% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm ước đạt 1,95 tỷ USD, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm 2015.
Giá xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng trong nhóm giảm (trừ than đá) là nguyên nhân chính khiến kim ngạch xuất khẩu của nhóm giảm. Bên cạnh đó, trừ mặt hàng xăng dầu, lượng của nhiều mặt hàng cũng giảm khiến cho xuất khẩu nhóm hàng này sụt giảm mạnh và chỉ còn đóng góp khoảng 2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Tính chung do giảm giá và lượng khiến KNXK của nhóm giảm đến hơn 1,2 tỷ USD so với cùng kỳ.
- Nhóm hàng công nghiệp chế biến: 
Xuất khẩu của nhóm tháng 7 giảm nhẹ (-0,9%) so với tháng trước, tính chung 7 tháng tăng 7,8% so với cùng kỳ, đây là mức tăng thấp so với mức tăng cùng kỳ (cùng kỳ năm 2015 tăng 18,8%).
Giá xuất khẩu giảm là nguyên nhân chính khiến kim ngạch xuất khẩu của nhóm giảm (giá xuất khẩu sắt thép giảm 22,7%, giá xơ, sợi dệt giảm 8,3%, giá phân bón giảm 19,5%, giá clanke và xi măng giảm 13,3%).

Trong khi đó lượng xuất khẩu của một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như dệt may, giầy dép, đồ gỗ, máy vi tính có tăng trưởng nhưng mức tăng không cao đã không thể kéo xuất khẩu của nhóm tăng.

Nguyên nhân của lượng và giá xuất khẩu giảm vẫn do nhu cầu tiêu dùng trên thế giới hồi phục chậm, sự dư thừa một số mặt hàng sản xuất từ Trung Quốc đã khiến cho giá nhiều hàng hóa xuất khẩu giảm.  

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu:

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất và vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Tốc độ tăng KNXK 7 tháng đầu năm vào thị trường này đạt 3%, chiếm tỷ trọng 22% tổng KNXK cả nước; Tiếp đến là thị trường EU tăng 9,2% và chiếm tỷ trọng 19,7% tổng KNXK; Thị trường Trung Quốc tăng 13,7%, chiếm tỷ trọng 11,1%. Điều này cho thấy nỗ lực trong các biện pháp giữ vững trọng tâm khai thác các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đang tiếp tục phát huy hiệu quả tốt, cũng như từng bước tận dụng các lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu trong khu vực giảm như ASEAN giảm 12,6%, Nhật Bản giảm 0,9%.
2. Về nhập khẩu:

Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 năm 2016 giảm 1% so với tháng trước và giảm 1,3% so với tháng 7 năm 2015. Tính chung 7 tháng đầu năm 2016, kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 95,03 tỷ USD, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 39,64 tỷ USD, tăng 1,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 55,4 tỷ USD, giảm 2,4%.
Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch nhập khẩu (87,7%) nhưng mức tăng trưởng giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2015 do giá nhập khẩu của nhiều mặt hàng giảm. 
Khối doanh nghiệp trong nước có những dấu hiệu tích cực khi cả xuất khẩu và nhập khẩu đều có tăng trưởng dương so với cùng kỳ, mặc dù mức tăng chưa cao cho thấy dấu hiệu của sản xuất trong nước bắt đầu khá lên. Nhập khẩu của một số mặt hàng cụ thể có giảm so với cùng kỳ, đặc biệt là các mặt hàng nguyên, phụ liệu cho gia công xuất khẩu trong khi xuất khẩu sản phẩm hoàn thiện vẫn tăng trưởng cao thể hiện sự đáp ứng cao hơn của nguồn nguyên liệu trong nước cho sản xuất.
Giá hàng hóa nhập khẩu hầu hết các mặt hàng đều giảm khiến giảm kim ngạch nhập khẩu của nhiều mặt hàng, mặc dù lượng nhập khẩu vẫn có tăng như sắt thép, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, chất dẻo nguyên liệu, cao su, giấy, xơ sợi dệt, kim loại... Trong 22 mặt hàng tính được về giá và lượng thì tác động do giá nhập khẩu giảm đã làm giảm kim ngạch nhập khẩu 5,1 tỷ USD, do lượng nhập khẩu tăng góp phần tăng kim ngạch nhập khẩu 4,65 tỷ USD. Tính chung bù trừ giữa tăng/giảm giá và lượng đã khiến cho KNNK cả nước giảm 441 triệu USD.

Về thị trường, nhập khẩu từ châu Á chiếm 80,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất, chiếm 28,8% và giảm 3,1% so với cùng kỳ. Thị trường Hàn Quốc chiếm 18,2% và tăng 6,5%. Thị trường ASEAN chiếm 14% và giảm 4,1%. Thị trường châu Âu và châu Mỹ chiếm xấp xỉ 8%, tốc độ tăng trưởng cơ bản duy trì tương đương mức cùng kỳ năm trước.
Xuất siêu tháng 7 năm 2016 ước khoảng 100 triệu USD, bằng khoảng 0,7% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 7 tháng, cả nước xuất siêu ước khoảng 1,8 tỷ USD, bằng khoảng 1,9% kim ngạch xuất khẩu, góp phần bảo đảm dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô.
III. Về phát triển thị trường trong nước
Thị trường hàng hóa diễn biến theo xu hướng ổn định, giá một số mặt hàng thiết yếu giảm, đặc biệt là nhóm hàng nhiên, nguyên liệu, năng lượng và lương thực, thực phẩm. Cung cầu hàng hóa trên thị trường được bảo đảm. Dung lượng thị trường tiếp tục có sự mở rộng, tốc độ tăng trưởng gần bằng cùng kỳ năm trước là nhân tố tích cực và quan trọng góp phần vào tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. 

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tháng 7 năm 2016 ước đạt 295.691 tỷ đồng tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 1.842.968 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2015 (thấp hơn mức tăng 9,9% của cùng kỳ năm 2015), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,48%. (Phụ lục 9).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của cả nước tăng 0,13% so với tháng 6, tăng 2,48% so với tháng 12 năm 2015 và tăng 2,65% so với cùng kỳ gốc năm 2014. Tính chung 7 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015, CPI tăng 1,82%. 

Bình quân 7 tháng qua so với cùng kỳ năm trước, lạm phát chung (tăng 1,82%) và lạm phát cơ bản (tăng 1,81%) gần tiệm cận với nhau, điều này thể hiện, chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định, giúp ổn định kinh tế vĩ mô.
Công tác quản lý thị trường tiếp tục triển khai quyết liệt, đặc biệt là trong một số lĩnh vực hoặc mặt hàng quan trọng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu, khí hóa lỏng, an toàn thực phẩm..., đã góp phần tạo điều kiện cho hàng Việt Nam phát triển. Trong tháng 7, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra trên 14.200 vụ, phát hiện xử lý trên 8.150 vụ vi phạm, tổng số thu nộp ngân sách trên 48 tỷ đồng.

Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại... được quan tâm đẩy mạnh và đổi mới phương pháp, góp phần bảo vệ và hỗ trợ thị trường trong nước phát triển lành mạnh.

IV. Về công tác hợp tác kinh tế quốc tế

Bộ Công Thương tiếp tục tập trung tham gia xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết này; triển khai rà soát pháp lý Hiệp định EVFTA để sớm bắt đầu quá trình chính thức phê chuẩn; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương về các cam kết hội nhập quốc tế nhằm nâng cao khả năng tận dụng các cơ hội do hội nhập mang lại..., trong tháng 7, Bộ đã triển khai một số nội dung cụ thể như:
- Công tác ASEAN: Tham dự Hội nghị Quan chức Kinh tế ASEAN lần thứ 3 năm 2016 (SEOM 3/47); Hội nghị Ủy ban hỗn hợp thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) lần thứ 15; Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM 48) và các Hội nghị liên quan.
- Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP): Xây dựng phương án và tham dự Phiên đàm phán giữa kỳ Ủy ban đàm phán thương mại, Nhóm Đầu tư và Nhóm Dịch vụ; tổ chức Phiên đàm phán thứ 14 tại thành phố Hồ Chí Minh. 
- Công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA):
+ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Chuẩn bị nội dung và tham dự buổi làm việc với đại diện của Văn phòng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) về một số nội dung liên quan đến TPP; làm việc với Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về TPP; chuẩn bị thẩm định tài chính đề án Xây dựng bộ tài liệu giải thích cam kết của Việt Nam trong TPP. 

+ FTA Việt Nam – EU (EVFTA): rà soát pháp lý, xây dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao nhận thức về Hiệp định EVFTA.

+ FTA Việt Nam - Ít-xa-ren: Tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ ngành về các Phụ lục Chương Thương mại dịch vụ.

PHẦN THỨ HAI

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THÁNG 8 
VÀ CÁC THÁNG CUỐI NĂM

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trên thế giới và trong nước tháng 7 và 7 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn và chưa vững chắc..., khả năng đạt mục tiêu kế hoạch tăng trưởng năm 2016 là rất khó, vì vậy Bộ Công Thương xác định kiên định thực hiện nhiệm vụ với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, đi thẳng vào những vấn đề cụ thể để giải quyết những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết số 60/NQ-CP, trong tháng 8 và những tháng cuối năm tập trung vào các giải pháp sau:

I. Về sản xuất công nghiệp

- Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Tăng cường việc giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển, mục tiêu nhiệm vụ được giao của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước. Tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư ngành công nghiệp để nâng cao năng lực sản xuất.

- Tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Công Thương tập trung nội dung chủ yếu: nhiệm vụ, chiến lược phát triển, đầu tư và sản phẩm chính giai đoạn 2016-2020; ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính, cơ cấu lại tổ chức doanh nghiệp và tái cơ cấu theo nhóm giải pháp (tài chính, công nghệ, quản trị doanh nghiệp và nguồn nhân lực). 

- Đối với dầu khí: Tiếp tục dõi sát diễn biến giá dầu, xem xét khả năng tăng sản lượng khai thác từ các mỏ hiện có. 

- Đối với điện: Tổ chức vận hành tốt các nhà máy điện; sửa chữa bảo dưỡng kịp thời, phát huy tối ưu công suất Nhà máy điện; cần phải kiểm điểm nghiêm khắc việc để xảy ra các sự cố tại các Nhà máy điện và đưa ra giải pháp khắc phục không để tái diễn các sự cố tương tự có tính chất lặp lại (cố gãy cánh tuabin ở Nhà Máy Nhiệt Điện Cẩm Phả...); tập trung nguồn vốn cho đầu tư các dự án điện, đặc biệt là các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2016 để sớm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp
- Đối với than: cân đối giữa sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho than ở mức hợp lý, ổn định việc làm, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế; tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh tiết giảm chi phí trong tất cả các lĩnh vực để đảm bảo cân đối tài chính, thu nhập cho người lao động và chuẩn bị các điều kiện tăng sản lượng, phát triển bền vững trong các năm tới.
- Đối với khoáng sản: giá alumin và các khoáng sản kim loại màu đang diễn biến hết sức khó dự đoán, cần bám sát thị trường ký hợp đồng tiêu thụ cả năm với các đơn vị. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khoán chi phí từ sản xuất đến vận chuyển, tiêu thụ. Tiếp tục triển khai phương án giao hàng rời cho các khách hàng để tăng thị phần tiêu thụ. Đẩy mạnh các giao dịch để xuất khẩu hydroxit nhôm đi các thị trường Nhật bản, Thái lan, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, ...Xúc tiến và triển khai các giao dịch giao hàng chuyến alumina đi các thị trường ngoài Trung Quốc (Malaysia, Trung Đông,...); tập trung bố trí lao động thi công lắp đặt thiết bị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Alumin Nhân Cơ để Nhà máy đi vào hoạt động cuối quý III/2016; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy luyện Đồng Lào Cai.
- Đối với phân bón: Làm việc với Bộ Tài chính để xem xét lại vấn đề thuế GTGT cho mặt hàng phân bón.  
- Đối với thép: Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo đảm cạnh tranh công bằng với hàng nhập khẩu nhưng theo dõi sát tác động của các biện pháp này tới sản xuất, tiêu dùng trong nước để có sự điều chỉnh kịp thời, nếu cần. Bảo đảm hỗ trợ hợp lý cho sự phát triển của ngành thép trong dài hạn. 

- Đối với sản phẩm cơ khí: nghiên cứu và áp dụng các biện pháp bảo hộ không trái cam kết quốc tế nhưng có tác dụng thúc đẩy phát triển một số sản phẩm cơ khí trong nước; tăng cường năng lực chế tạo các thiết bị mỏ phục vụ cho sản xuất, nhất là sản xuất than hầm lò (máy đào lò, máy xúc đá, cột chống, giá thuỷ lực, băng tải, máng cào, tàu điện,...); phân công phối hợp, cung cấp - sử dụng các sản phẩm cơ khí chủ lực trong một số Tập đoàn nhằm tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ nội bộ trong ngành. Các đơn vị chủ động thỏa thuận mua bán, sử dụng sản phẩm dịch vụ theo cơ chế đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh và tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển.
- Đối với dệt may, da - giày: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho ngành, giữ vững thị trường xuất khẩu đi đôi với phát triển thị trường nội địa, mở rộng các kênh bán hàng để khai thác tối đa thị trường trong nước. 
- Đối với công nghiệp hỗ trợ: Triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ đã ban hành, kết hợp với liên tục hoàn thiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, phù hợp với cam kết quốc tế; Tổ chức kết nối các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp trong nước, từng bước đưa các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu. 

II. Về xuất nhập khẩu

Trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu của các thị trường chủ lực vẫn ở mức thấp, sự sụt giảm giá của hàng hóa trên thị trường thế giới, sản lượng xuất khẩu tuy còn dư địa nhưng không thể đột biến do nhiều mặt hàng đã đến ngưỡng..., Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:
- Về giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: thực hiện nghiêm túc quy trình cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo cơ chế một cửa Quốc gia theo các Quyết định số 280/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành quy trình cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương và Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2016 về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua Internet nhằm 
- Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý rủi ro áp dụng đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng (Theo đó, hàng hóa kiểm soát MEPS sẽ thực hiện kiểm tra xác suất dự kiến với tỉ lệ 15% theo lô trong thời hạn 6 tháng thay vì thực hiện kiểm tra theo quy trình thông thường. Trường hợp phát hiện vi phạm, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện quy trình kiểm tra thông thường) nhằm giảm thời gian và chi phí của doanh nghiệp trong nhập khẩu hàng hóa.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể đối với các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu (thủy sản; rau quả;gỗ và sản phẩm gỗ; gạo…) đã được đề xuất tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả và có trọng tâm Đề án “Thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020”.
- Khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập văn phòng xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, tập trung vào một số thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc... để trình Thủ tướng Chính phủ.

III. Về phát triển thị trường trong nước

- Bám sát diễn biến thị trường trong nước; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để bảo đảm kiểm soát được chỉ số giá tiêu dùng ở mức hợp lý (dưới 5%) theo chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Chú trọng cân đối cung cầu một số mặt hàng thiết yếu, bảo đảm không để xảy ra sốt giá cục bộ. 

- Bộ Công Thương tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại nội địa; đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các địa phương, vùng miền trong cả nước để tăng lưu chuyển, tiêu dùng hàng hóa trong nước.

- Tăng cường triển khai các đợt ra quân để kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên thị trường; thiết lập và duy trì kỷ cương, trật tự trên thị trường để tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển.

- Triển khai nghiên cứu ngay hệ thống bán lẻ để có các biện pháp không trái cam kết quốc tế nhưng bảo đảm cạnh tranh công bằng trên thị trường, hỗ trợ cho các nhà bán lẻ trong nước phát triển trước khi mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ cho EU và các nước TPP (dự kiến vào năm 2023). 

- Hoàn thiện xây dựng Đề cương “Chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; phối hợp với Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, một số nhà phân phối lớn của Việt Nam về những nội dung có liên quan và kế hoạch xây dựng Chiến lược.

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án tổ chức lại thị trường trong nước và thị trường biên mậu, đẩy mạnh Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

IV. Các biện pháp khác
- Tích cực tuyên truyền về các lợi ích do các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mang lại cũng như các giải pháp nhằm tận dụng những lợi thế đó; tuyên truyền chuyên sâu về hội nhập theo từng ngành hàng tới các Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Tiếp tục tổ chức các Khóa đào tạo Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp nhằm mục đích giúp doanh nghiệp hiểu rõ vấn đề xuất xứ hàng hóa trong các Hiệp định thương mại tự do, sử dụng cơ chế Tự chứng nhận xuất xứ trong ATIGA để hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN cũng như chuẩn bị tham gia hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (TPP, VN-EU FTA).

- Tiếp tục rà soát và tập hợp các vướng mắc liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Phụ lục 4 Luật Đầu tư để tiếp tục đưa ra các đề xuất thuận lợi hóa trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi các Luật về đầu tư kinh doanh.

- Tập trung nguồn lực để bảo đảm hoàn thành có chất lượng 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chương trình công tác năm 2016 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
- Thực hiện nghiên túc Thông tư số 05/2016/TT-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2016 quy định về dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương nhằm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ Công Thương.

- Thực hiện các biện pháp nâng cấp hạ tầng để triển khai 52 thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, nâng tổng số các thủ tục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương lên 205 dịch vụ. Phấn đấu đến hết năm 2016 hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với 100% thủ tục hành chính ở cấp Trung ương và ở cấp độ 4 là 30%./.
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